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Bài 1: Quy hoạch phi tuyến
Sử dụng phương pháp three-point interval search tìm điểm cực tiểu của hàm số sau trên đoạn :

Tìm nghiệm xấp xỉ của bài toán nêu trên với độ chính xác 
Bài làm:
Vì hàm số f(x) liên tục (continuous) và đơn mode (unimodal) trong khoảng [0, 16], như vậy trong khoảng đó, f(x) chỉ có duy nhất một điểm mà tại đó f(x) là cực tiểu hay cực đại. Ta sẽ áp dụng phương pháp Three-Point Interval Search để tìm điểm cực tiểu cục bộ của hàm đó trong khoảng [0, 16] như sau:
Bước lặp 1: Chia [0, 16] thành 4 khoảng bằng nhau, ta lấy x1 = 4, x2 = 8, x3 = 12 như là các điểm chia và tính giá trị f(x) tại các điểm đó. 
f(x1) = 2.4π x2 – 16x – 4 = 2.4π*42 – 16*4 - 4 = 52.63716
f(x2) = 2.4π x2 – 16x – 4 = 2.4π*82 – 16*8 – 4 = 350.54863
f(x3) = 2.4π x2 – 16x - 4 = 2.4π*122 – 16*12 – 4 = 889.73442
Vì x1 là điểm cho giá trị hàm mục tiêu f(x) là nhỏ nhất, nên ta sẽ lấy nó làm tâm của khoảng xét mới. Khoảng xét mới của ta sẽ là [a, x2] -> [0, 8]. Độ lớn khoảng xét bằng 8 - 0 = 8 > 2*ϵ, do đó ta thực hiện bước lặp tiếp.
Bước lặp 2: Ta chọn các điểm chia mới x4 = 2, x1 = 4, x5 = 6 và tính giá trị f(x) tại các điểm đó.
f(x4) = 2.4π x2 – 16x – 4 = 2.4π*22 – 16*2 - 4 = -5.84071
f(x1) = 2.4π x2 – 16x – 4 = 2.4π*42 – 16*4 – 4 = 52.63716
f(x5) = 2.4π x2 – 16x - 4 = 2.4π*62 – 16*6 – 4 = 171.43361
f(x4) là nhỏ nhất nên ta chọn x4 làm tâm của khoảng xét mới, Khoảng xét mới của ta sẽ là [a, x1] -> [0,4]. Độ lớn khoảng xét bằng 4 - 0 = 4 > 2*ϵ, do đó ta thực hiện bước lặp tiếp.
Bước lặp 3: Ta chọn các điểm chia mới x6 = 1, x4 = 2, x7 = 3 và tính giá trị f(x) tại các điểm đó.
f(x6) = 2.4π x2 – 16x – 4 = 2.4π – 16 - 4 = -12.46018
f(x4) = 2.4π x2 – 16x – 4 = 2.4π*22 – 16*2 – 4 = -5.84071
f(x7) = 2.4π x2 – 16x - 4 = 2.4π*32 – 16*3 – 4 = 15.85840
f(x6) là nhỏ nhất nên ta chọn nó làm tâm của khoảng xét mới, Khoảng xét mới của ta sẽ là [a, x4] -> [0,2]. Độ lớn khoảng xét bằng 2 - 0 = 2 = 2*ϵ, do đó để cho kết quả chính xác, ta có thể thực hiện bước lặp tiếp.
Bước lặp 4: Ta chọn các điểm chia mới x8 = 0.5, x6 = 1, x9 = 1.5 và tính giá trị f(x) tại các điểm đó.
f(x8) = 2.4π x2 – 16x – 4 = 2.4π*0.52 – 16*0.5 - 4 = -10.11504
f(x6) = 2.4π x2 – 16x – 4 = 2.4π – 16 – 4 = -12.46018
f(x9) = 2.4π x2 – 16x - 4 = 2.4π*1.52 – 16*1.5 – 4 = -11.03540
f(x6) là nhỏ nhất nên ta chọn nó làm tâm của khoảng xét mới, Khoảng xét mới của ta sẽ là [x8, x9] -> [0.5,1.5]. Độ lớn khoảng xét bằng 1.5 – 0.5 = 1 < 2*ϵ, do đó ta có thể dừng các bước lặp tại đây và chấp nhận x6 như là điểm mà tại đó hàm f(x) là cực tiểu. 
Như vậy, x* = x6 = 1 và z* = f(x6) = -12.46018             f(x9)???

Bài 2: Phân bổ tài nguyên
	x 
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	f1(x) 
	0
	1
	2
	3
	4
	4
	5

	f2(x) 
	0
	0
	1
	2
	4
	5
	7

	f3(x) 
	0
	2
	2
	3
	3
	3
	5

	f4(x) 
	0
	2
	2
	4
	5
	5
	7

	f5(x) 
	0
	2
	2
	4
	5
	7
	8


· Phân bổ tài nguyên có trữ lượng =6 
· Nếu trữ lượng tài nguyên chỉ =5 thì lời giải sẽ là như thế nào?
Bài làm:
· Áp dụng phương trình Bellman ta có:

Trường hợp trữ lượng tài nguyên = 6
· Ta tính được bảng phân phối tài nguyên có trữ lượng = 6 như sau:
	y
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	B1(y) 
	1
	2
	3
	4
	4
	5

	B2(y) 
	1/0
	2/0
	3/0
	4/0;4
	5/4;5
	7/6

	B3(y) 
	2/1
	3/1
	4/1
	5/1
	6/1
	7/0;7/1

	B4(y) 
	2/0;2/1
	4/1
	5/1
	6/1;6/3
	7/1;7/3;7/4
	8/1;8/4;8/5

	B5(y) 
	2/0;2/1
	4/0;4/1
	6/1
	7/1
	8/1;8/3
	9/1;9/3;9/5


· Kết luận: 
· Lợi nhuận lớn nhất: B5(6) = 9
· Vì tổng trữ lượng tài nguyên = 6 (c = 6) nên để đạt được lợi nhuận tối đa thì ta phân bổ tài nguyên như sau: 
· Phân bổ 5 đơn vị tài nguyên vào quá trình công nghệ thứ 5  cho lợi nhuận là 9
· Phân bổ 1 đơn vị tài nguyên vào quá trình công nghệ thứ 4  cho lợi nhuận là 8
Trường hợp trữ lượng tài nguyên = 5
· Bảng phân phối tài nguyên có trữ lượng = 5:
	y
	1
	2
	3
	4
	5

	B1(y) 
	1
	2
	3
	4
	4

	B2(y) 
	1/0
	2/0
	3/0
	4/0;4
	5/4;5

	B3(y) 
	2/1
	3/1
	4/1
	5/1
	6/1

	B4(y) 
	2/0;2/1
	4/1
	5/1
	6/1;6/3
	7/1;7/3;7/4

	B5(y) 
	2/0;2/1
	4/0;4/1
	6/1
	7/1
	8/1;8/3


· Kết luận: 
· Lợi nhuận lớn nhất: B5(5) = 8
· Vì tổng trữ lượng tài nguyên = 5 (c = 5) nên để đạt được lợi nhuận tối đa thì ta phân bổ tài nguyên như sau: 
· Phân bổ 1 đơn vị tài nguyên vào quá trình công nghệ thứ 5  cho lợi nhuận là 8
· Phân bổ 4 đơn vị tài nguyên vào quá trình công nghệ thứ 4  cho lợi nhuận là 7
Bài 2: Bài toán cái túi
Tải trọng lớn nhất mà xe có thể chở được là 6
	Item i 
	wi 
	ri 

	1
	2
	31

	2
	3
	47

	3
	1
	17

	4
	2
	14


Bài làm:
· Ta có phương trình đệ quy sau: 

Stage 4: 
· Tổng trọng lượng mặt hàng thứ i có thể xếp lên xe là xi = 0,1,2,3,4,5,6 (vì W=6). 
· Vì w4 = 2 nên trọng lượng tối đa của item 4 có thể xếp lên xe là  nên ta có:  = 0,1,2,3 = . Lựa chọn  phải thỏa mãn  w4.m4 ≤ x4. Ta có:

	
	Tối ưu

	
	
	
	
	
	
	

	0
	0
	-
	-
	-
	0
	0

	1
	0
	-
	-
	-
	0
	0

	2
	0
	14
	-
	-
	14
	1

	3
	0
	14
	-
	-
	14
	1

	4
	0
	14
	28
	-
	28
	2

	5
	0
	14
	28
	-
	28
	2

	6
	0
	14
	28
	42
	42
	3



Stage 3:
· MAX{m3} =    m3 = 0,1,2,3,4,5,6

	
	Tối ưu

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0

	1
	0
	17
	-
	-
	-
	-
	-
	17
	1

	2
	14
	17
	34
	-
	-
	-
	-
	34
	2

	3
	14
	31
	34
	51
	-
	-
	-
	51
	3

	4
	28
	31
	48
	51
	68
	-
	-
	68
	4

	5
	28
	45
	48
	65
	68
	85
	-
	85
	5

	6
	42
	45
	62
	65
	82
	85
	102
	102
	6


Stage 2:
· MAX{m2} =    m2 = 0,1,2


	
	Tối ưu

	
	
	
	
	
	

	0
	0
	-
	-
	0
	0

	1
	17
	-
	-
	17
	0

	2
	34
	-
	-
	34
	0

	3
	51
	47
	-
	51
	0

	4
	68
	64
	-
	68
	0

	5
	85
	81
	-
	85
	0

	6
	102
	98
	94
	102
	0


Stage 1:
· MAX{m1} =    m1 = 0,1,2,3


	
	Tối ưu

	
	
	
	
	
	
	

	0
	0
	-
	-
	-
	0
	0

	1
	17
	-
	-
	-
	17
	0

	2
	34
	31
	-
	-
	34
	0

	3
	51
	48
	-
	-
	51
	0

	4
	68
	65
	62
	-
	68
	0

	5
	85
	82
	79
	-
	85
	0

	6
	102
	99
	96
	93
	102
	0


Kết luận:
· [bookmark: _GoBack]Ta có W = 6
· Tại Stage 1: x1 = 6   = 0  x2 =  = 6 – 2.0 = 6
· Tại Stage 2: x2 = 6   = 0  x3 =   = 6 – 3.0 = 6
· Tại Stage 3: x3 = 6   = 6  x4 =   = 6 – 6 = 0
· Tại Stage 3: x4 = 0   = 0
· Vậy sau khi truy vết ta có phương án tối ưu là (, , , ) = (0, 0, 6, 0) nghĩa là ta cần phải xếp 6 loại mặt hàng thứ 3 lên xe để tổng giá trị hàng xếp lên xe là lớn nhất = 102 (f3(6) = 102)
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